
  
 

BÁO BÀI - LỚP 11A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 11A 

(Tuần/week: 23 Từ ngày/From 19/01/2026 đến ngày/To 23/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Mai Hoàng Đoan Thư 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

19/01/2026 

1 SHCN Sinh hoạt 7 thói quen hiệu quả.  

2 Ngữ Văn 

Bài 6: Nguyễn Du – Những điều trông 
thấy mà đau đớn lòng. ​
Viết: Viết một văn bản thuyết minh về 
một tác phẩm văn học.​
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.​
 

3 Ngữ Văn 

Bài 6: Nguyễn Du – Những điều trông 
thấy mà đau đớn lòng. ​
Viết: Viết một văn bản thuyết minh về 
một tác phẩm văn học. 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.​
 

4  English Review & Quiz 6 (45 mins)  

5 English Review & Quiz 6 (45 mins)  

6 Lịch sử Thực hành Chương 4 SGK, bút viết, vở ghi 

7 Lịch sử 

CHƯƠNG 5 – MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH 
LỚN TRONG LỊCH ​
SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)​
Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và 
triều Hồ (đầu thế kỉ XV)​
(Tiết 1) 

SGK, bút viết, vở ghi 

8 Toán Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit  

9 Toán Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit  

Thứ Ba 
Tuesday 

20/01/2026 

1 English Unit 7_Reading & Grammar Focus - 
First conditional #10-11 p.130-131  

2 English Unit 7_Reading & Grammar Focus - 
First conditional #10-11 p.130-131  

3 Địa lý Bài 20. Kinh tế Liên bang Nga (Tiết 1) SGK, vở ghi, bút 

4  Địa lý Bài 20. Kinh tế Liên bang Nga (Tiết 2) SGK, vở ghi, bút 

5 Địa lý Chuyên đề SGK chuyên đề, vở ghi, bút 

6 GDKT&PL Bài 12: quyền bình đẳng giữa các tôn 
giáo (tiết 1) Mang sách, vở, máy tính 



  
 

 

7 GDKT&PL Bài 12: quyền bình đẳng giữa các tôn 
giáo (tiết 2) Mang sách, vở, máy tính 

8 Toán Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc  

9 Toán Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc  

Thứ Tư 
Wednesday 
21/01/2026 

1 English Unit 7_Writing #1-7 p.132-133  

2 English Unit 7_Writing #1-7 p.132-133  

3 GDKT&PL Bài 12: quyền bình đẳng giữa các tôn 
giáo (tiếp theo) Mang sách, vở, máy tính 

4  Lịch sử Chuyên đề SGK chuyên đề, bút viết, vở 
ghi 

5 Ngữ Văn 

Bài 6: Nguyễn Du – Những điều trông 
thấy mà đau đớn lòng. ​
Viết: Viết một văn bản thuyết minh về 
một tác phẩm văn học. 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.​
 

6 Vật lý Bài học: Lực điện  

7 Vật lý Bài học: Lực điện  

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

22/01/2026 

1 English (Expat) Unit 7_Reading #1-4 p.126-127  

2 English (Expat) Unit 7_Reading #5-9 p.128-129  

3 English (Expat) Unit 7_Reading #5-9 p.128-129  

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến thuật):​
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc​
+ Chạy biến tốc​
+ Chạy tăng tốc​
- TTTC: Bóng rổ​
- Giới thiệu môn bóng rổ.​
- Phổ biến luật bóng rổ.​
- Các bài tập cảm giác bóng. ​
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt.​
Tổ chức trò chơi vận động." 

 

5 GDTC 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến thuật):​
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 

 



  
 

 

 

tăng tốc​
+ Chạy biến tốc​
+ Chạy tăng tốc​
- TTTC: Bóng rổ​
- Giới thiệu môn bóng rổ.​
- Phổ biến luật bóng rổ.​
- Các bài tập cảm giác bóng. ​
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt.​
Tổ chức trò chơi vận động." 

6 Tin học - CN-KT Bard AI - cách đặt promt tư duy  

7 Tin học - CN-KT Bard AI - cách đặt promt tư duy  

8 Ngữ Văn 

Bài 6: Nguyễn Du – Những điều trông 
thấy mà đau đớn lòng. ​
Viết: Viết một văn bản thuyết minh về 
một tác phẩm văn học. 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.​
 

9 Ngữ Văn 

Bài 6: Nguyễn Du – Những điều trông 
thấy mà đau đớn lòng. ​
Viết: Viết một văn bản thuyết minh về 
một tác phẩm văn học. 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.​
 

Thứ Sáu 
Friday 

23/01/2026 

1 Toán Luyện tập  

2 Toán Luyện tập  

3 English (Expat) Writing assignment correction  

4  English (Expat) Writing assignment correction  

5 English (Expat) Writing assignment correction  

6 Hướng nghiệp Nghề nghiệp với nhu cầu của thị 
trường lao động (tt)  

7 Tự học/ Ôn tập   

8 GDĐP (STEAM PBL) THU HOẠCH SAU TỔNG KẾT DỰ ÁN 
"RETASTE VIỆT NAM 4.0"  

9 GDĐP (STEAM PBL) THU HOẠCH SAU TỔNG KẾT DỰ ÁN 
"RETASTE VIỆT NAM 4.0"  


